
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG|TH4301

Phòng thi: 01         - Ngày thi: 20/6/2018

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DNăm, bốn5.44.782017X521/04/1999Đỗ Việt Anh17510302751

CNăm, sáu5.64.5102017X110/06/1999Nguyễn Tuấn Anh17510301392

CSáu, ba6.35.692017X202/06/1999Phạm Tiến Anh17510302023

FBa, tám3.82.78.52015KX122/12/1996Trần Thị Lan Anh15530101444

KFKhông, không0.00.002013K221/03/1995Nguyễn Tiến Bảo13510100165

DBốn, bảy4.73.59.52017X528/03/1998Nguyễn Văn Bảo16510302126

DBốn, bảy4.73.692017X327/10/1999Phương Trung Bình17510303167

DBốn, năm4.53.782017X502/01/1999Vũ Thanh Bình17510302088

DBốn, không4.03.272015Q212/09/1996Hoàng Thị Châm15510200959

CSáu, chín6.96.1102017X123/08/1998Nguyễn Viết Chiến175103016710

FMột, bốn1.40.072017X429/10/1999Nguyễn Thành Chung175103013711

KFKhông, không0.00.002016KX226/04/1998Lê Bá Dinh165301006212

DBốn, bốn4.43.09.82017X415/07/1999Đinh Văn Duy175103023913

CNăm, sáu5.64.6102017X411/07/1999Nguyễn Ba Duy175103011214

DBốn, không4.02.6102017X528/06/1999Trần Khương Duy175103021615

DNăm, không5.03.89.82017X415/10/1999Hoàng Công Dũng175103021416

FBa, bảy3.73.16.52017X522/04/1999Nguyễn Tuấn Dương175103006817

DNăm, bốn5.45.172017X113/02/1997Nguyễn Tùng Dương155103003718

FBa, chín3.92.792017X131/03/1999Phạm Thế Dương175103027319

KFKhông, không0.00.002017X402/10/1999Trần Tùng Dương175103001820

KFKhông, không0.00.002017X403/05/1997Cao Ngọc Đại155103035521

CNăm, sáu5.64.5102017X227/04/1999Ngô Quốc Đạt175103007622

DBốn, chín4.94.282017X107/07/1999Nguyễn Thành Đạt175103030223

DBốn, ba4.32.99.82017X414/03/1999Nguyễn Tuấn Đạt175103015824

FHai, hai2.21.072017X219/10/1999Phạm Tiến Đạt175103024525

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG|TH4301

Phòng thi: 02         - Ngày thi: 20/6/2018

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, năm6.55.79.82017X413/08/1999Trần Thành Đạt17510302251

BBẩy, không7.06.3102017X329/03/1999Trương Tiến Đạt17510301532

DBốn, bốn4.43.29.32017X426/06/1999Vũ Đình Đạt17510303003

AChín, hai9.29.1102017X111/06/1999Nguyễn Việt Đức17510301114

DBốn, bốn4.43.1102016X520/05/1998Phan Huy Đức16510302225

FMột, chín1.90.09.32017X416/11/1998Đào Đình Hà17510301796

CNăm, bảy5.75.182017X414/04/1997Lê Đức Hải17510302647

ATám, bảy8.78.78.52017X504/02/1999Nguyễn Việt Hải17510302728

CNăm, sáu5.64.792015KX212/02/1997Đàm Thị Hạnh15530100239

ATám, chín8.98.6102017X301/11/1999Bùi Đức Hiếu175103029610

KFKhông, không0.00.002017X413/11/1999Phạm Trung Hiếu175103018611

BBẩy, ba7.37.472017X525/06/1999Trương Minh Hiếu175103023012

DNăm, một5.13.9102017X226/11/1999Nguyễn Chí Hiển175103012613

DBốn, ba4.33.09.82017X417/06/1999Lê Đình Hiệp175103000414

DBốn, tám4.83.892017X308/07/1999Nguyễn Ngọc Hiệp175103009015

CSáu, bốn6.45.5102017X503/08/1999Nguyễn Đình Hoàn175103008316

DNăm, hai5.24.582017X213/09/1999Nguyễn Ngọc Hoàng175103017417

BTám, bốn8.48.0102017X116/10/1999Phạm Thái Hoàng175103008418

BBẩy, tám7.87.49.52017X522/02/1999Phạm Thế Hoàng175103003319

CSáu, bảy6.75.9102017X214/02/1999Đỗ Văn Hồng175103023120

FBa, sáu3.62.0102017X314/12/1999Trần Văn Hội175103018121

CSáu, tám6.86.872016X810/04/1997Đặng Quốc Huy165103038422

DBốn, tám4.83.892017X411/11/1999Nguyễn Quốc Huy175103016523

BBẩy, tám7.87.2102016X513/09/1998Phùng Quang Huy165103022824

AChín, không9.08.8102017X410/01/1999Bùi Văn Huyên175103029525

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG|TH4301

Phòng thi: 04         - Ngày thi: 20/6/2018

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DNăm, hai5.24.19.52017X414/07/1999Hà Văn Lương17510300701

KFKhông, không0.00.002017X106/12/1996Đào Xuân Lượng14510301902

CSáu, một6.15.492017X515/02/1999Phạm Đức Mạnh17510302583

CNăm, chín5.95.672017X530/04/1999Bùi Văn Nam17510301524

FMột, năm1.50.07.52017X425/05/1999Nguyễn Bá Nam17510300395

BBẩy, không7.06.2102017X431/07/1999Phạm Phương Nam17510302436

CNăm, năm5.54.69.32017X427/08/1999Thiều Đình Nam17510300817

BBẩy, sáu7.67.0102017X118/03/1999Hà Minh Nghĩa17510300558

BBẩy, không7.06.78.52017X519/03/1999Vũ Nghĩa17510300899

DNăm, không5.04.382017X510/09/1998Nguyễn Xuân Ngọc175103001210

DBốn, sáu4.63.3102017X423/09/1999Quách Đình Ninh175103013211

CNăm, bảy5.74.7102016X524/05/1998Nguyễn Tiến Phát165103024412

CNăm, chín5.95.09.32017X403/01/1999Đặng Trọng Hải Phong175103010913

FMột, sáu1.60.082017X512/03/1999Vũ Xuân Phúc175103030314

BBẩy, hai7.27.182017X526/06/1999Trần Việt Phương175103011715

FMột, bốn1.40.072017X319/04/1999Bùi Văn Quang175103016016

DBốn, bảy4.73.59.52017X430/01/1999Phạm Thiện Quang175103010517

KFKhông, không0.00.002017X501/02/1994Trần Xuân Quyết135103025318

CSáu, năm6.56.37.52017X504/03/1999Trịnh Minh Quyết175103029419

CSáu, bảy6.75.9102017X402/12/1999Vũ Trường Sơn175103009520

DNăm, một5.14.86.52017X209/10/1997Nguyễn Duy Tân155103026621

DBốn, năm4.53.2102017X424/03/1999Đào Trung Thanh175103015122

FBa, tám3.82.39.82017X423/02/1999Nghiên Hồng Thắng175103031223

KFKhông, không0.00.002017NT210/11/1999Lê Hữu Thông175802000224

KFKhông, không0.00.002015M26/01/1997Nguyễn Đình Thông155106000325

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG|TH4301

Phòng thi: 05         - Ngày thi: 20/6/2018

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DNăm, không5.04.382017X526/11/1998Nguyễn Đức Thuận17510300191

DBốn, không4.03.27.52017NT219/11/1999Phùng Kiều Thúy17580200302

FBa, hai3.22.082017NT212/05/1999Trần Thị Thanh Thủy17580200603

FBa, tám3.82.2102017NT103/07/1999Vũ Thị Thanh Thư17580200654

KFKhông, không0.00.002017X419/05/1997Ngô Quang Tiến15510304125

DBốn, một4.12.6102017X421/06/1999Phạm Quang Tiến17510300136

CNăm, chín5.95.772017X530/12/1999Nguyễn Đình Toàn17510302017

FMột, hai1.20.062015Q327/12/1995Dương Minh Tuấn15510200658

CSáu, sáu6.65.7102017X226/10/1999Đinh Quốc Tuấn17510301189

CNăm, tám5.85.28.52017X529/05/1999Lê Sơn Tuấn175103028010

CNăm, chín5.95.482014QL201/01/1996Nguyễn Anh Tuấn145108013111

FBa, bảy3.72.2102017X415/11/1999Phạm Minh Tuấn175103027912

KFKhông, không0.00.002017X423/08/1993Trần Minh Tuấn165103020513

KFKhông, không0.00.002015VL17/05/1997Hoàng Văn Tuyển155109002714

BTám, không8.07.892017X508/06/1999Trần Anh Tú175103028915

DNăm, bốn5.44.3102017X212/06/1999Hà Thanh Tùng175103028116

FMột, bốn1.40.072017X523/03/1999Lương Thanh Tùng175103011917

DBốn, không4.02.792017X314/08/1999Nguyễn Xuân Tùng175103014618

CSáu, tám6.86.872017X524/11/1999Cao Thùy Trang175103010319

KFKhông, không0.00.002017NT205/05/1999Lại Trương Cẩm Trang175802002620

DNăm, không5.03.99.32017NT201/01/1999Nguyễn Thị Sơn Trà175802000421

KFKhông, không0.00.002017X502/11/1999Nguyễn Thị Trâm175103015922

KFKhông, không0.00.002017X525/07/1997Hoàng Đức Trí155103012823

DBốn, năm4.53.29.82017X412/09/1999Quách Tuấn Vũ175103022124

BBẩy, ba7.37.472017X511/11/1999Bùi Như Ý175103030125

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG|TH4301

Phòng thi: 03         - Ngày thi: 20/6/2018

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DNăm, không5.04.572016DH16/09/1998Lê Thị Huyền16580100151

DNăm, ba5.34.1102017X313/01/1999Nguyễn Như Huynh17510300422

CSáu, hai6.25.592017X510/09/1999Lo Văn Huỳnh17510302533

CSáu, ba6.35.59.52017X414/11/1999Nguyễn Văn Hùng17510300534

CNăm, năm5.54.692015N122/03/1997Nguyễn Văn Hùng15510401085

FMột, sáu1.60.082015VL11/11/1997Phạm Thế Hùng15510900466

KFKhông, không0.00.002017X412/09/1999Đinh Bá Hưng17510301167

AChín, hai9.29.392017X523/04/1999Đỗ Mạnh Hưng17510300408

DNăm, hai5.24.29.52017X422/08/1999Nguyễn Đăng Hưng17510302079

FBa, sáu3.62.872017X101/01/1999Phạm Trọng Hưng175103009710

DBốn, không4.02.98.52017X512/05/1999Trần Bảo Khanh175103031111

DBốn, bốn4.43.292017X413/05/1999Ngô Vương Khải175103020912

DNăm, không5.03.7102017X526/06/1999Nguyễn Văn Khải175103026613

FBa, chín3.93.272017X524/07/1999Phan Văn Khải175103007514

DNăm, hai5.24.0102017X424/07/1999Trịnh Ngọc Khải175103007415

CSáu, năm6.55.89.52017X411/09/1999Trương Hứa Kiêm175103027116

KFKhông, không0.00.002017X526/04/1999Bùi Thế Kiên175103014517

DNăm, ba5.34.1102017X405/10/1999Cao Tùng Lâm175103018818

DBốn, bảy4.73.69.52017X409/02/1999Bùi Duy Linh175103015419

DBốn, chín4.93.6102017X407/03/1999Kim Hải Linh175103008820

FMột, hai1.20.062016K719/03/1998Nguyễn Văn Linh165101037321

DBốn, không4.02.5102017X209/09/1999Trần Tuấn Linh175103002722

CSáu, bốn6.45.5102017X420/03/1998Trần Văn Linh175103002523

FBa, bảy3.73.262017X523/11/1998Phạm Đức Long165103023824

KFKhông, không0.00.002017X519/10/1999Hoàng Anh Lộc175103019425

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


